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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số: 70/2018/HS-ST 

Ngày       : 03/5/2018. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 - TP. HỒ CHÍ MINH  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Anh 

Các Hội thẩm nhân dân:   

 Ông Võ Văn Tốt  

 Ông Hà Văn Tiến 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Thành Công. 

Thư ký Tòa án nhân dân Quâṇ 12 – TP. Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quâṇ 12 tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyêñ Xuân Nhâm̃ - Kiểm sát viên    

 

Ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12 xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 64/2018/TLST-HS ngày 21 tháng 3 

năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 93/2018/QĐXXST-HS ngày 16 

tháng 4 năm 2018 đối với các bị cáo: 
 

1. Lê Chí Linh – Giới tính: Nam; Sinh năm: 1994 tại Bạc Liêu; Hộ khẩu 

thường trú: Ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm 

thuê; Trình độ học vấn: 10/12; Con ông Lê Việt Thanh và bà Trần Thị Mỹ Nương; 

Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 16/10/2017; 

Có mặt. 
 

2. Nguyễn Thanh Liêm – Giới tính: Nam; Sinh năm: 1992 tại Tây Ninh; Hộ 

khẩu thường trú: Ấp Phước Hòa, xã Phước Chí, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; 

Tạm trú: 48/2, Tổ 51, Khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 5/12; Con ông Nguyễn Văn 

Đức và bà Hà Ngọc Diệu; Vợ, con: Phaṃ Thi ̣ Tuyết Hoa và có môṭ con sinh năm 

2012; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 16/10/2017; Có mặt. 

 

Bị hại: Chị Ngô Thị Hà, sinh năm: 1981; Địa chỉ: 136 đường TMT13, Tổ 73, 

Khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Vắng măṭ. 
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Người có quyền lơị, nghiã vu ̣liên quan: Anh Võ Hoài Phong; sinh năm: 1997; 

Địa chỉ: 48/2 Tổ 51, Khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Vắng măṭ. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Lê Chí Linh và Nguyễn Thanh Liêm quen biết nhau, do thiếu nợ, nên rủ nhau 

đi cướp tài sản. Vào ngày 13/10/2017 Linh đưa cho Liêm 700.000 đồng để đi mua 01 

cây roi điện. Sau đó Liêm lên mạng Internet mua 01 cây roi điện với giá 600.000 

đồng cất giữ trong nhà. Đến khoảng 07 giờ 30 phút ngày 16/10/2017 Linh đến nhà 

Liêm rủ Liêm đi cướp tại sản thì Liêm đồng ý. Sau đó, Liêm lấy cây roi điện đưa cho 

Linh cất giữ, đồng thời giao cho Linh chiếc xe mô tô biển số 72C1-332.18 để Linh 

điều khiển chở Liêm đến tiệm cầm đồ “136”, địa chỉ 136, đường TMT 13, tổ 73, khu 

phố 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 định cướp tài sản, nhưng gặp anh Ngô Văn 

Trường là chủ tiệm, nên cả hai bỏ đi. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày thì Linh và Liêm 

ngồi uống cà phê tại quán cà phê “Khánh Trúc”, số 55/5P ấp Mỹ Huề, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc Môn. Tại đây, Linh tiếp tục rủ Liêm mang roi điện đến tiệm cầm 

đồ “136”, địa chỉ 136, đường TMT 13, tổ 73, khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây để 

cướp tài sản thì Liêm đồng ý. Lúc này, Linh phân công Liêm đứng ngoài cảnh giới, 

còn Linh sẽ vào tiệm cướp tại sản. Sau đó, Linh điều khiển xe mô tô biển số 72C1-

332.18 chở Liêm đến tiệm cầm đồ 136, khi còn cách khoảng 40m, thì Liêm xuống 

xe, đứng cảnh giới, còn Linh điểu khiển xe mô tô đến đứng trước tiệm, rồi vào gặp 

chị Ngô Thị Hà đang đứng trông coi tiệm một mình, nên Linh đến và giả vờ hỏi mua 

xe biển số 52P5-9941. Khi chị Hà nói giá 3.500.000 đồng, thì Linh chê mắc trả giá 

3.000.000 đồng, nên chị Hà không bán. Lúc này, Linh nhìn thấy chiếc điện thoại di 

động hiệu Iphone 6S chị Hà để trên quầy, nảy sinh ý định cướp chiếc điện thoại. Lợi 

dụng lúc chị Hà sơ hở, Linh rút cây roi điện từ túi áo dí vào ngực bên phải của Hà 

làm Hà rách áo, trầy xước da bên ngực phải. Thấy vậy, Hà truy hô “cướp” thì Linh 

tiếp tục dí roi điện vào vai trái Hà nhằm mục đích để Hà bất tỉnh, nhằm cướp chiếc 

điện thoại Iphone 6S thì chị Hà tiếp tục kêu “cướp”, nên Linh bỏ chạy ra ngoài đến 

trước nhà số 45/9, tổ 72, khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 thì bị quần 

chúng bắt giữ. Khi nhìn thấy Linh bị bắt, thì Liêm bỏ trốn, đến 15 giờ 10 phút cùng 

ngày Liêm đến Công an phường đầu thú. Trên đường bỏ chạy, Linh đã quăng roi 

điện, Công an truy tìm nhưng không thấy.  

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 400/KLĐG ngày 

08/11/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Quận 12 xác định chiếc điện 

thoại di động Iphone 6S có giá trị 6.500.000 đồng. Chị Hà không yêu cầu bồi thường 

và từ chối giám định. 

Tại phiên tòa,   

Các bị cáo đã thừa nhận: Bi ̣ cáo Linh rủ bi ̣ cáo Liêm vào tiêṃ cầm đồ “136” 

nhằm chiếm đoaṭ tài sản - bi ̣cáo Liêm đứng bên ngoài cảnh giới, còn bi ̣ cáo Linh vào 

trong tiêṃ dùng roi điêṇ dí vào người bi ̣ haị hai cái nhằm chiếm đoaṭ chiếc điêṇ thoaị 

di đôṇg hiêụ iphone thì bi ̣ bắt quả tang. 
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Bị hại Ngô Thi ̣ Hà vắng mặt tại phiên tòa, nhưng trong hồ sơ vụ án thể hiện 

chi ̣ Hà đa ̃nhâṇ laị tài sản và không có ý kiến cũng như yêu cầu gì đối với các bị cáo. 

 Bản cáo trạng số 64/CT-VKS-HS ngày 20 tháng 02 năm 2018 của Viện kiểm 

sát nhân dân Quận 12 truy tố các bị cáo Lê Chí Linh và Nguyễn Thanh Liêm về tội 

“Cướp tài sản” theo Khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015;  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố, luận tội và tranh luận: 

Bị cáo khai nhâṇ hành vi phaṃ tôị như nôị dung bản cáo traṇg, do đó Viện kiểm sát 

giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo Lê Chí Linh và Nguyễn Thanh Liêm 

về tội “Cướp tài sản”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 168; 

Điểm h, s Khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo 

Linh từ 8-9 năm tù; bi ̣ cáo Liêm từ 7-8 năm tù. 

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo xin Hôị đồng xét xử áp duṇg mức 

án nhe.̣ 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 12, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không có người nào có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Các bị cáo Lê Chí Linh và Nguyêñ Thanh Liêm đã có hành vi dùng roi điêṇ 

tấn công làm cho chi ̣Ngô Thi ̣Hà lâm vào tình traṇg không thể chống cự đươc̣ nhằm 

chiếm đoạt chiếc điêṇ thoaị di đôṇg. Theo bản kết luận định giá tài sản số 400/KLĐG 

ngày 08/11/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 12 kết 

luận: 01 điện thoại di động hiệu iphone 6S có giá là 6.500.000 đồng. Do đó, các bị 

cáo đã phạm tội “Cướp tài sản”, thuôc̣ trường hơp̣ dùng phương tiêṇ nguy hiểm là tình 

tiết điṇh khung tăng năṇg hình phaṭ được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 168 Bộ 

luật hình sự năm 2015. Trong vu ̣án này bi ̣cáo Linh giữ vai trò chính – rủ rê bi ̣ cáo 

Liêm phaṃ tôị và trưc̣ tiếp thưc̣ hiêṇ hành vi dùng roi điêṇ dí vào bi ̣haị nên hình phaṭ 

đối với bi ̣ cáo Linh phải nghiêm khắc hơn. 

[3] Về tình tiết giảm nhe ̣ trách nhiêṃ hình sư ̣“các bi ̣ cáo có nhân thân tốt – 

chưa có tiền án, tiền sư;̣ tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai 

báo, phaṃ tôị nhưng gây thiêṭ haị không lớn. Do đó, cần cho các bị cáo hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm h, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015. Hôị đồng xét xử xét bi ̣ cáo Liêm giữ vai trò thu ̣đôṇg trong vu ̣án – bi ̣ lôi 

kéo rủ rê, bi ̣ cáo đầu thú và có nhiều tình tiết giảm nhe ̣nên áp duṇg thêm Điều 54 Bô ̣

luâṭ hình sư ̣năm 2015 quyết điṇh hình phaṭ thấp nhất của khung hình phaṭ bi ̣áp duṇg 

đối với bi ̣ cáo Liêm. 

 [4] Về hình phaṭ bổ sung, theo quy điṇh taị Khoản 6 Điều 168 Bô ̣luâṭ hình sư ̣

năm 2015 quy điṇh “Người phaṃ tôị còn có thể bi ̣ phaṭ tiền từ mười triêụ đồng đến 
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môṭ trăm triêụ đồng”, do đó các bi ̣ cáo có thể bi ̣ áp duṇg hình phaṭ bổ sung là hình phaṭ 

tiền. Tuy nhiên, theo các tài liêụ, chứng cứ và lời khai của các bi ̣cáo taị phiên tòa đều 

cho thấy các bi ̣cáo không có thu nhâp̣, điều kiêṇ kinh tế còn khó khăn. Vì vâỵ, Hôị 

đồng xét xử quyết điṇh không áp duṇg hình phaṭ bổ sung là phaṭ tiền đối với các bi ̣

cáo.  

[5] Về bồi thường thiệt hại: Bi ̣ haị Ngô Thi ̣ Hà đa ̃nhâṇ laị chiếc điêṇ thoaị di 

đôṇg hiêụ Iphone và không có yêu cầu gì khác nên Hôị đồng xét xử không xem xét, 

giải quyết. 

[6] Về tang vâṭ: Môṭ xe mô tô hiêụ Wave biển số 72C1-33218 thu giữ của bi ̣

cáo Liêm, do anh Võ Hoài Phong đứng tên chủ sở hữu, viêc̣ các bi ̣ cáo sử duṇg xe làm 

phương tiêṇ phaṃ tôị anh Phong không biết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

Quâṇ 12 đã giao trả laị chiếc xe trên cho anh Phong là có cơ sở; môṭ điên thoaị di 

đôṇg là tài sản riêng không liên quan đến tôị phaṃ nên giao trả cho bi ̣ cáo Linh; hai 

áo thu ngắn tay màu cam và đỏ, môṭ áo khoác dài tay màu vàng, môṭ áo thun màu 

xám và môṭ quần dài màu xanh là những vâṭ không có giá tri ̣ sử duṇg nên tic̣h thu 

tiêu hủy. 

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

Bộ luật tố tụng Hình sự. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố các bị cáo Lê Chí Linh và Nguyêñ Thanh Liêm phạm tội "Cướp tài 

sản". 

Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 168; Điểm h, s Khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 38 

của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo: Lê Chí Linh 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 16/10/2017. 

Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 168; Điểm h, s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54 

và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo: Nguyêñ Thanh Liêm 06 (sáu) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 16/10/2017. 

Miêñ khoản tiền nôp̣ phaṭ bổ sung cho các bi ̣ cáo. 

Áp duṇg Điều 106 Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình sư ̣ 

Giao trả cho bi ̣ cáo Linh môṭ điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Nokia màu xanh, imei 

355392/041337698/9. 

Tịch thu tiêu hủy hai áo thu ngắn tay màu cam và đỏ, môṭ áo khoác dài tay 

màu vàng, môṭ áo thun màu xám và môṭ quần dài màu xanh. 

(Theo quyết điṇh chuyển vâṭ chứng số 53/QĐ-VKS ngày 19/3/2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân Quâṇ 12) 

Áp dụng Khoản 2 Điều 135 và Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự;  
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  Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm;  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 
 

 

Trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, các bị cáo được quyền kháng cáo 

lên Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bị hại và người có quyền lơị, nghiã vu ̣

liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhâṇ đươc̣ bản 

sao án. 

 
Nơi nhận:        
- Bị cáo, bị hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Công an Quâṇ 12;  

- VKSND Quâṇ 12;  

- THADS Quâṇ 12;  

- TAND Tp. Hồ Chí Minh;  

- Phòng PC27 CA Tp. HCM;  

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Anh 
 

 

 


